
Tuần

LT TH LT TH LT TH LT TH TC Bắt đầu Kết thúc

1 C11015 Kiểm nghiệm 4 90 30 60 Thỉnh giảng A1 305 9;10 1,2
3,4,5,

7,8,9

1,2,3,4

6,7,8,9
5.5 23/07/2021 29/08/2021

2 C11019 Dược xã hội 2 30 30 0 Quách văn Muội A1 305 9;10 6,7,8,9 6,7,8,9 03/09/2021 19/09/2021

3 C11032 Dược lý 2 2 30 30 0

Thỉnh giảng

CKI. Lâm Kim Loan

0947325515

A1 305 9;10 1,2,3,4 1,2,3,4 03/09/2021 19/09/2021

4 C11021 Dược bệnh viện 2 45 15 30 Quách văn Muội A1 305 9;10 6,7,8,9 6,7,8,9 4.5 26/09/2021 24/10/2021

5 C11023 GSP, GDP, GPP và GMP 2 30 30 0 Quách văn Muội A1 305 9;10 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 3 26/09/2021 17/10/2021

6 C11016 Dược lâm sàng 1 3 60 30 30
Thỉnh giảng

CKI. Lâm Kim Loan
A1 305 9;10 1,2 6,7,8,9 1,2 6,7,8,9 4 29/10/2021 21/11/2021

15 285 165 120 14.5

Số tt
Mã 

MH/MĐ
Buổi thi Phòng thi ghi chú

1 C11015 7 giờ 30

2 C11019 9 giờ 30

3 C11032 13 giờ 30

4 C11021 7 giờ 30

5 C11023 9 giờ 30

6 C11016 13 giờ 30

* Ghi Chú: sáng từ 7h00-11h15(1,2,3,4,5); chiều từ 13h00-17h05(6,7,8,9,10)                                                                                                                                      Hậu Giang, ngày 15 tháng 3 năm 2021

                                                                                                                                       P.   Khoa Y Dược

Đã ký

Chiêm Thị Phượng

Tổng

 số

 (giờ)

LT

Ngày thi

25/09/2021

       Duyệt của Ban Giám Hiệu

ỦY BAN NHÂN TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020- 2021 (HK: V Dự kiến )

TT Mã MH/MĐ Tên MH/MĐ
Số tín 

chỉ

Thời gian

TH Giảng viên giảng dạy

Thứ bảy Chủ nhật

Lớp: Cao đẳng Dược B Khóa 13

Địa điểm: Trụ sở chính

Dược bệnh viện 

GSP, GDP, GPP và GMP

Phòng Học Thứ sáu

Kiểm Nghiệm

Thông báo sau    

(phòng khảo thí 

& Kiểm định 

chất lượng)

Dược xã hội

Dược lý 2

Dược lâm sàng 1

3

27/11/2021

Cộng



Tuần

LT TH LT TH LT TH LT TH TC Bắt đầu Kết thúc

1 C11024 Tin học chuyên ngành dược 3 75 15 60
Nguyễn T. Bích Ngân

Lê Vũ Phương 
A1 402 9;10 1;2

3;4;5

7;8;9

1;2;3;4

6;7;8;9
4.5 22/08/2021 25/09/2021

2 C11011 Bào chế 4 90 30 60 Thỉnh Giảng A1 402 9;10 1,2
3,4,5

7,8,9
1.2

3,4

6,7,8,9
5 01/10/2021 31/10/2021

3 C11007 Hoá sinh 3 45 45 0 Mai Việt Vũ A1 402 9;10
2,3,4

7,8,9

2,3,4

7,8,9
3.5 05/11/2021 28/11/2021

4 C11014 Dược lý 1 4 90 30 60

Thỉnh giảng

CKI. Lâm Kim Loan

0947325515

A1 402 9;10 1,2
3,4,5

7,8,9
1.2

3,4

6,7,8,9
5 03/12/2021 09/01/2022

5 C11020 Pháp chế dược 2 30 30 0 Quách Văn Muội A1 402 9;10
1,2,3

6,7,8

1,2,3

6,7,8
4 18/02/2022 13/03/2022

6 C11018
Pháp luật – Tổ chức và Quản 

lý dược 
3 60 30 30 Quách Văn Muội A1 402 9;10 1,2,3,4 6789 1,2,3

4,5

7,8,9
4 18/03/2022 17/04/2022

7 C11002 Vật lý đại cương 3 60 30 30 Lê Văn Dũng A1 402 9;10 1,2,3,4 6789 1,2,3
4,5

7,8,9
4 22/04/2022 22/05/2022

22 450 210 240 30

TT

Mã

 MH/MĐ Buổi thi Phòng thi ghi chú

1 C11024 7 giờ 30
Tự 

tổ chức thi

2 C11011 07 giờ 30

3 C11007 9 giờ 30

4 C11014 13 giờ 30

5 C11020 07 giờ 30

6 C11018 9 giờ 30

7 C11002 13 giờ 30

* Ghi Chú: sáng từ 7h00-11h05(1,2,3,4,5); chiều từ 13h00-17h05(6,7,8,9,10) Hậu Giang, ngày 15 tháng 3 năm 2021

Duyệt của Ban Giám Hiệu                             P. Khoa Y Dược

Lớp Cao đẳng Dược B khóa 14

Địa điểm: Trụ sở chính

LT TH Giảng viên giảng dạyTT Mã MH/MĐ Tên MH/MĐ
Số tín 

chỉ

Tổng

 số

 (giờ)

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021 (HK IV Dự kiến )

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

Phòng Học Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật Thời gian

Bào chế

Hoá sinh21/01/2022

04/06/2022

Pháp chế dược

Pháp luật – Tổ chức và Quản lý dược 

Vật lý đại cương

Thông báo sau    

(phòng khảo thí 

& Kiểm định 

chất lượng)

Dược lý 1

Cộng

Ngày thi Tên môn thi

9/26/2021 Tin học chuyên ngành dược



Tuần

LT TH LT TH LT TH LT TH TC Bắt đầu Kết thúc

1 DCT2417 Giáo dục Chính trị 4 75 45 30 Võ Thị Cẩm Nhung B1 401 B1 401 9,10 1,2,3,4,5 6,7,8 1,2,3,4 6,7,8,9 4.5
29/01/2021

28/3/2021

28/02/2021

18/4/2021

2 DCT2320
Giáo dục quốc phòng - An 

ninh
3 75 40 35 Thỉnh giảng Hòa an Hòa an 9,10 4 06/03/2021 28/03/2021

3 DCT2219 Giáo dục thể chất 2 60 5 55 Phan Văn Hưởng B1 401 B1 401 9,10 1,2
2,3,4

7,8,9

1,2,3,4

6,7,8,9
3.5 23/04/2021 16/05/2021

4 DCT2306 Tiếng Anh  2 3 60 24 36 Hoàng Thị Ngọc Thảo B1 401 B1 401 9,10 1,2,3,4 6,7,8,9
1,2,3,4

6,7,8,9
3.5 21/05/2021 12/06/2021

5 CS11T201 Hoá học đại cương - Vô cơ 2 45 15 30 Lê Thế Vũ B1 401 C1.308 9,10 1,2
3,4,5

7,8,9
1,2

3,4,5

7,8,9
2.5 13/06/2021 03/07/2021

6 CS11T202 Vi sinh - Ký sinh trùng 2 45 15 30

Thỉnh Giảng

CKI. Nguyễn Quốc Thống

0907727717

B1 401 C1.208 9,10 1,2
3,4,5

7,8,9
1,2

3,4,5

7,8,9
2.5 16/07/2021 31/07/2021

7 CN11T405 Dược liệu 4 90 30 60 Thỉnh giảng B1 401 C1.308 9;10 1,2
3,4,5,

7,8,9

1,2,3,4

6,7,8,9
5.5 01/08/2021 11/92021

8 CN11T208 Bệnh học 2 30 30 0 Mai Việt Vũ B1 401 B1 401 9,10
234

678

234

678
2 12/09/2021 26/09/2021

Số tt Mã MH/MĐ Buổi thi Phòng thi ghi chú

1 DCT2417 07 giờ 30

2 DCT2219 TTCT

3 DCT2306 9 giờ 30

4 CS11T201 13 giờ 30

5 CS11T202 07 giờ 30

6 CN11T208 9 giờ 30

7 CN11T405 13 giờ 30

* Ghi Chú: sáng từ 7h00-11h15(1,2,3,4,5); chiều từ 13h00-17h05(6,7,8,9,10) Hậu Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2021

 

Chiêm Thị Phượng

Đã ký

Trần Thị Thu Thủy

Lớp Cao đẳng Dược B khóa 15

Địa điểm: Trụ sở chính

Duyệt của Ban Giám Hiệu P. Khoa Y Dược

Đã ký

10/07/2021

02/10/2021

Số tín 

chỉ

Tổng

 số

 (giờ)

Ngày thi Tên môn thi

Giáo dục Chính trị

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

TT Mã MH/MĐ Tên MH/MĐ

Thông báo sau    

(phòng khảo thí 

& Kiểm định 

chất lượng)

Hoá học đại cương - Vô cơ

Dược liệu

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021 (HK: II CHÍNH THỨC) 

LT TH

Phòng Học Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật Thời gian

Giảng viên giảng dạy

Giáo dục thể chất

Tiếng Anh  2

Vi sinh - Ký sinh trùng

Bệnh học


